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 Ngữ nghĩa của Vô hình 无形 và Siêu hình 超形 thường được hiểu tổng quát sau: 

- Vô 无:  Là không có, hư vô.   - Hình 形:  Là hình dạng. 

- Siêu 超:  Là vượt lên, vượt qua.  - Hình 形:  Là hình dạng. 

Theo đó, Vô hình là không có hình dạng, còn Siêu hình là vượt lên trên hình dạng.  

Nói rõ hơn, Vô hình thường chỉ các thực tại không thể nắm bắt bằng giác quan, trong khi 
Siêu hình là phương pháp tư duy tĩnh tại, cô lập sự vật hoặc là phân tích nghiên cứu bản 

chất tối hậu của thực tại vượt lên trên thế giới vật chất. 

Dưới đây là vài nét tìm hiểu chúng trong triết học và tôn giáo sau: 

1. Vô hình và Siêu hình trong triết học Phương Tây. 
Trong triết học Phương Tây, Vô hình và Siêu hình là hai khái niệm thuộc về triết 

học và đời sống dùng để chỉ những thứ con người không nhìn thấy bằng mắt thường, 

nhưng chúng khác nhau hoàn toàn về bản chất và phạm vi ý nghĩa. 

1.1. Vô hình (无形;  E: Invisibility // Invisible, Non-physical, Formless, 

Immaterial):  Thuộc về thế giới vật chất. Đó là thực tại, tồn tại trong không-thời gian 

nhưng mắt người không thấy được hình dáng cụ thể hay màu sắc cụ thể do giới hạn sinh 
học.  

Khái niệm này có thể đo đạc, kiểm chứng bằng công cụ khoa học.  

Thuật ngữ Vô hình trong tiếng Anh: 



• Invisible:  Thuần túy về mặt vật lý, có nghĩa là mắt thường không nhìn thấy được 

(ví dụ: không khí, tia cực tím).  Ví dụ: - vô hình với mắt thường (E: Invisible to the naked 
eye, - thế giới vô hình (E: invisible world). 

• Non-physical:  Dùng để mô tả những thứ phi vật chất, không thuộc về thể xác 
hoặc không thể nhìn thấy, sờ thấy được.  Ví dụ: Non-physical rewards (Những phần 

thưởng về mặt tinh thần) 

• Formless:  Không có hình dạng cố định, vô định hình (như nước), tư tưởng. 

• Immaterial: Phi vật chất, thuộc về tinh thần hoặc tâm linh. 

1.2.  Siêu hình (超形;  E: Metaphysics // Metaphysical, Hyper-physical):  Thuộc 

về thế giới vượt trên vật chất (Siêu nhiên, Siêu tự nhiên;  超自然;  P: Lokuttara / 

Abhinihāra;  S: Lokottara / Alaukika;  E: Supernatural). Đó được cho là thực tại, nằm 
ngoài không-thời gian và các quy luật vật lý.  

- 超自然:  Vượt qua thế giới tự nhiên thông thường. 

- Lokuttara / Abhinihāra (P):  Siêu thế (vượt khỏi thế gian) / Thần thông 
- Lokottara / Alaukika (S):  Siêu việt / Không thuộc về thế giới phàm trần. 
- Supernatural: Vượt ra ngoài các quy luật tự nhiên vật lý. 

Theo nghĩa gốc của Aristotle, Siêu hình là khoa học nghiên cứu những thực tại tối 
hậu đằng sau thế giới vật lý. Trong phương pháp luận, Siêu hình là lối tư duy xem xét sự 

vật trong trạng thái cô lập, tĩnh tại, tách rời và không vận động. 

Khái niệm này không thể cân đo hay chứng minh bằng thực nghiệm khoa học, chỉ 
có thể tiếp cận bằng tư duy, lý trí hoặc niềm tin. Khái niệm này. Nó rộng hơn "vô hình", 

bao quát cả những vấn đề trừu tượng lẫn toàn bộ các hệ thống lý luận về bản thể, vũ trụ 
và nhận thức.  Nói chung, vô hình nhấn mạnh vào trạng thái không thể cảm nhận được. 

Trong khi đó, siêu hình nhấn mạnh vào bản chất cốt lõi hoặc phương pháp phân tích một 
vấn đề. 

Chữ “Siêu hình” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ đại meta ta physika, nghĩa đen là 
"sau vật lý". Vào thế kỷ thứ I trước Công nguyên, nhà biên tập Andronicus đã xếp các 

cuốn sách viết về bản thể và nguyên lý tối hậu của triết gia Aristotle ở phía sau (meta) 



các cuốn sách viết về thế giới vật lý tự nhiên (physika). Dần dà, nó trở thành tên gọi của 

"Siêu hình học" (E: Metaphysics), ngành triết học nghiên cứu những câu hỏi cốt lõi về 
bản chất của vũ trụ, sự tồn tại, không gian, thời gian và thực tại. 

 Hai nghĩa phổ biến hiện nay: 

•  Trong triết học cổ điển: Là môn học nghiên cứu về các thực tại tối hậu siêu 

nhiên (như Thượng đế, linh hồn, nguồn gốc vũ trụ) mà khoa học thực nghiệm không giải 
thích được. 

•  Trong triết học Marx-Lenin: "Siêu hình" được dùng như một phương pháp luận 
đối lập với "biện chứng". Phương pháp siêu hình nhìn nhận sự vật một cách cô lập, tĩnh 

tại, bất biến, không thấy được mối liên hệ và sự phát triển nội tại của chúng như Phương 
pháp biện chứng. 

Bảng tóm tắt Vô hình và Siêu hình trong triết học Phương Tây 

Tiêu chí Vô hình  Siêu hình  

       - Bản chất Vật chất, tự nhiên. Phi vật chất, siêu nhiên. 

      - Nhận thức 
Gián tiếp qua công cụ (kính hiển vi, 

máy đo). 
Qua suy niệm triết học, tư duy thuần 

túy, niềm tin. 

      - Kiểm chứng 
Khách quan, có thể chứng minh thực 

nghiệm. 
Không thể chứng minh bằng thực 

nghiệm. 

      - Phạm vi  
Hẹp, thuộc khoa học tự nhiên Vật lý 

học, Nhận thức luận. 
Rộng, thuộc Siêu hình học 

(Metaphysics), triết học và tôn giáo 

 
1.3. Ví dụ minh họa. 

1) Ví dụ về Vô hình. 

1. Không khí và Gió:  Bạn không thấy không khí, nhưng nó cấu tạo từ các phân 

tử khí mà da cảm nhận được. Khí tượng học có thể đo áp suất và vận tốc của nó.  



2. Sóng Wi-Fi / Tia UV: Mắt người không nhìn thấy các bước sóng này, nhưng các 

thiết bị công nghệ và máy đo bức xạ có thể bắt được và chứng minh sự tồn tại của chúng. 

3. Vi khuẩn: Mắt thường nhìn không thấy, nhưng đặt dưới kính hiển vi sẽ xuất 

hiện rõ ràng. 

4. Đời sống: Tình yêu, lòng vị tha, nỗi buồn không thể cầm nắm hay nhìn thấy 

chúng, không thể dùng thước đo hay kính hiển vi để nhìn thấy hình hài của tình yêu hoặc 
nỗi buồn, nhưng tác động, sự hiện diện của chúng trong tâm trí con người là hoàn toàn 

có thật. 

5. Kinh tế học: Thương hiệu của một doanh nghiệp (giá trị uy tín, sự trung thành 

của khách hàng). Nó không có hình hài vật lý nhưng tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn. 

6. Xã hội: "Bàn tay vô hình" trong lý thuyết kinh tế của Adam Smith dùng để chỉ 

quy luật cung - cầu tự điều tiết thị trường mà không do một cá nhân cụ thể nào sắp đặt. 

2) Ví dụ về Siêu hình. 
1.  Khái niệm về "Cái Đẹp tuyệt đối " hay "Cái Thiện tối hậu " (Ý niệm của Plato):  

Bạn có thể thấy một bông hoa đẹp (vật chất), nhưng bản thân "Cái Đẹp" nguyên bản cấu 

thành nên sự đẹp đẽ đó thì không tồn tại ở dạng vật chất để cân đo. Bạn không thể cân, 

đo, hay chụp ảnh "cái Đẹp ", nhưng lý trí phương Tây suy luận rằng nó tồn tại làm khuôn 
mẫu cho mọi thứ đẹp đẽ trên đời. 

2.  Thượng đế:  Trong triết học tôn giáo phương Tây, Thượng đế không phải là 
một vật thể ẩn nấp trong vũ trụ mà kính thiên văn có thể tìm ra. Thượng đế là đấng vượt 

ngoài không-thời gian, là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự tồn tại.   

3.  Ý thức (E: Consciousness):  Khoa học có thể quét bộ não để thấy các xung 

thần kinh vật lý (vô hình với mắt thường nhưng đo được), nhưng khoa học không thể 
cầm nắm hay định vị "trải nghiệm chủ quan" của niềm vui, nỗi buồn dưới dạng vật chất. 

4. Tư duy siêu hình: Khi một người chỉ nhìn nhận nhân viên của mình là "người 
làm thuê" mà quên mất họ cũng có cảm xúc, hoàn cảnh và sự tiến bộ qua thời gian (phủ 

nhận sự vận động và mối liên hệ), đó là biểu hiện của tư duy siêu hình.  



5. Linh hồn: Khái niệm về phần tâm linh của con người sau khi chết, khoa học 

không thể cân đo. 

6. Linh hồn và thể xác: Trong triết học cổ đại, việc nghiên cứu mối tương tác giữa 

linh hồn (thứ vô hình) và thể xác (thứ hữu hình) là một chủ đề lớn của siêu hình học. 

7. Số phận: Ý niệm về một kịch bản cuộc đời được định sẵn, không có hình hài 

vật lý. 

8. Bản thể luận: Câu hỏi triết học như "Vũ trụ từ đâu mà có?" hay "Ý nghĩa của 

sự tồn tại là gì?". 

 

2. Vô hình và Siêu hình trong triết học Plato. 

Trong triết học của Plato, Vô hình và Siêu hình là hai khái niệm nền tảng dùng để 

chỉ thực tại chân thực nhất, cả hai đều nằm ngoài khả năng nhận thức của các giác quan 
vật lý. 

Dưới đây là cách hiểu chi tiết về hai khái niệm này theo hệ thống triết học Plato: 

2.1. Vô hình (Aideis;  无形;  E: Invisibility // Invisible) 

Đối với Plato, những gì mắt thấy tai nghe chỉ là ảo ảnh, còn thế giới vô hình mới 

là thực tại tối hậu. 

1. Bản chất: Cái vô hình không thể cảm nhận bằng giác quan (nhìn, chạm, nghe). 

2. Đối tượng: Bao gồm các Ý niệm (E: Forms/Ideas) như Cái Đẹp, Công Lý, và 

Linh Hồn con người. 

3. Đặc tính: Vĩnh cửu, bất biến, không bị phân hủy hay thay đổi theo thời gian. 

4. Công cụ nhận thức: Chỉ có thể tiếp cận được bằng lý trí và suy tưởng thuần 
túy. 



Ví dụ:  Bạn có thể nhìn thấy nhiều bông hoa đẹp (hữu hình, sẽ tàn úa), nhưng Ý 

niệm về "Cái Đẹp" bản thể thì vô hình và tồn tại mãi mãi. 

2.2. Siêu hình (Eidos;  超形;  E: Metaphysics // Metaphysical, Hyper-physical). 

Mặc dù thuật ngữ "Siêu hình học" do các môn đệ của Aristotle đặt ra sau này, 

nhưng Plato chính là người đặt nền móng cho tư tưởng này thông qua Thuyết Ý niệm 
(E: Theory of Forms). 

1. Bản chất: Siêu hình là "vượt ra ngoài thế giới tự nhiên/vật lý" (E: beyond 
physics). 

2. Hệ thống nhị nguyên: Plato chia thực tại thành hai thế giới riêng biệt: 

  - Thế giới Khả giác (E: Sensory World): Thế giới vật lý, hữu hình, luôn biến 

đổi và chỉ là "bản sao" mờ nhạt. 

  - Thế giới Khả niệm (E: Intelligible World): Thế giới siêu hình, chứa các Ý 

niệm nguyên bản, hoàn hảo và chân thực. 

Ví dụ: Bản thân linh hồn con người cũng là một thực thể vô hình, thuộc về thế giới 

siêu hình trước khi bị giam cầm vào thể xác vật chất. 

3. Mối quan hệ: Thế giới vật lý chỉ tồn tại nhờ vào việc "mô phỏng" hoặc "tham 

dự" vào thế giới siêu hình. Một cái cây vật lý tồn tại vì nó chia sẻ bản tính với Ý niệm 
"Cây" ở thế giới siêu hình. 

Ví dụ:  Có rất nhiều hình tròn khác nhau trong thế giới thực, nhưng tất cả đều 

không hoàn hảo. Ý niệm "Hình tròn hoàn hảo" là thứ không thể chạm tới nhưng lại là 
khuôn mẫu để tạo nên mọi hình tròn vật chất. 

Tóm lại, trong hệ thống của Plato, Vô hình là đặc tính nhận thức (không thể thấy 
bằng mắt), còn Siêu hình là phân vị tồn tại (nằm trên thế giới vật chất). Cả hai hợp nhất 

để chỉ Thế giới Ý niệm (Eidos) – nơi chứa đựng chân lý tối hậu mà một triết gia luôn 
hướng tới thông qua việc giải thoát linh hồn khỏi sự ràng buộc của thể xác. 



Trong siêu hình học của Plato, Thế giới Ý niệm (Eidos) không phải là những khái 

niệm trừu tượng trống rỗng trong tâm trí con người. Chúng là những thực thể khách 
quan tồn tại độc lập, ở một chiều không gian vượt khỏi thế giới vật chất.  

- Vạn vật trong thế giới hữu hình chỉ có được hình hài, tính chất là nhờ việc "tham 

dự" (E: to partake) hoặc mô phỏng lại các Ý niệm siêu hình tương ứng. 

- Đỉnh cao của thế giới siêu hình này là Ý niệm Thiện (E: The Good) – nguồn gốc 
của mọi chân lý, cái đẹp và sự hiểu biết.  

Bảng tóm tắt Vô hình và Siêu hình trong triết học Plato 

Tiêu chí Cõi Vô hình  
(The Invisible / Cõi Vô hình) 

Cõi Siêu hình  
(The Metaphysical / Cõi Ý niệm) 

Định nghĩa 
Những gì mắt thường không nhìn 

thấy được. 
Thế giới vượt ra ngoài tự nhiên và 

vật chất. 

Bản chất 
Thuộc tính của linh hồn và các Ý 

niệm. 
Bản thể luận tối cao, cội nguồn của 

thực tại. 

Tính chất 
Không hình hài, vĩnh cửu, không biến 

đổi. 
Hoàn hảo, tuyệt đối, là khuôn mẫu 

gốc (Form). 

Cách tiếp cận Thông qua tư duy lý tính và trí tuệ. 
Thông qua biện chứng pháp và trực 

giác triết học. 

Mối liên hệ với con người 
Linh hồn con người thuộc về cõi vô 

hình này. 
Là nơi linh hồn hướng về để đạt 

chân lý. 

Ví dụ kinh điển 
Linh hồn, các con số, khái niệm Công 

lý. 
Ý niệm về cái Đẹp, Ý niệm về cái 

Thiện. 

---------------  
Chú thích:  Trong triết học Plato, The Invisible (Thế giới vô hình) và The Metaphysical (Thế giới siêu hình) 
là hai khái niệm có sự giao thoa nhưng không phải là một. Về cơ bản, "Vô hình" là một đặc tính vật lý của 
thế giới vật chất (không thể nhìn thấy), trong khi "Siêu hình" là phạm trù bản thể học (những gì tồn tại 
vượt lên trên thế giới vật chất). 



"Vô hình" chỉ đơn thuần là sự đối lập với "hữu hình" (Visible). Mọi thứ thuộc về The Metaphysical 
đều là The Invisible, nhưng "Vô hình" đôi khi cũng được Plato dùng để mô tả những yếu tố khác (như 
linh hồn hoặc các trạng thái tâm trí). 

 

2.3. Nhận thức luận: Làm sao để hiểu được cái vô hình-siêu 
hình? 

Vì thế giới vật chất luôn thay đổi nên nó chỉ mang lại "ý kiến" (E: opinion) chứ 

không đem lại tri thức chắc chắn. Để đạt được tri thức chân chính (episteme), con người 
phải dùng lý tính (trí tuệ) để vượt qua những giới hạn của giác quan, hướng tâm trí về 

thế giới ý niệm.  

Plato tin rằng trước khi đầu thai vào thể xác, linh hồn con người từng sống trong 

thế giới của các Ý niệm và chiêm ngưỡng mọi chân lý. Quá trình học tập, nhận thức ở 
đời thực chất là quá trình linh hồn nhớ lại (hồi tưởng:  E: Anamnesis) những gì nó đã 

từng biết về thế giới siêu hình. 

2.4. Phân tích "Ẩn dụ hang động" của Plato.  



 
Những người tù bị xích trong hang từ nhỏ: 

- Họ chỉ nhìn thấy bóng của các vật thể chiếu trên vách hang và tưởng đó là thật (tương ứng với 
thế giới vật chất hữu hình). 

- Khi một người thoát ra ngoài, nhìn thấy vật thật dưới ánh mặt trời, anh ta mới nhận ra thực tại 
chân chính (tương ứng với thế giới siêu hình vô hình). 

Ẩn dụ hang động (E: Allegory of the Cave) của Plato là một trong những câu 
chuyện triết học nổi tiếng nhất lịch sử, phản ánh bản chất của tri thức, thực tại và sứ 

mệnh của giáo dục. Nằm trong quyển VII của tác phẩm Cộng hòa, ẩn dụ này giải thích 
hành trình gian khổ của con người từ sự thiếu hiểu biết đến thế giới của chân lý tối cao. 

1. Tóm tắt chính của ẩn dụ:  Plato mô tả một hang động tối tăm, nơi có 

những tù nhân bị xiềng xích từ nhỏ.  

- Tình cảnh: Họ chỉ có thể nhìn thẳng về phía bức tường trước mặt. 



- Bóng tối: Phía sau họ là một đống lửa lớn. Giữa đống lửa và tù nhân có một lối 

đi, nơi những người khác mang theo các vật thể, tượng gỗ, đá hình muông thú đi qua. 

- Thực tại giả tạo: Đống lửa chiếu bóng của các vật thể này lên bức tường trước 

mặt các tù nhân. Vì chưa bao giờ nhìn thấy gì khác, các tù nhân tin rằng những cái bóng 
đó chính là thực tại duy nhất. 

- Sự giải thoát: Một tù nhân được tháo xiềng và ép buộc bước ra ngoài ánh sáng 
mặt trời. Ban đầu, anh ta bị lóa mắt và đau đớn. Nhưng khi đã thích nghi, anh nhận ra 

thế giới thực sống động bên ngoài và hiểu rằng mặt trời là nguồn gốc của mọi sự sống. 

- Quay lại: Khi quay lại hang để cứu những người khác, đôi mắt anh không còn 

quen với bóng tối. Những tù nhân còn lại thấy anh trở nên vụng về, nghĩ rằng thế giới 
bên ngoài làm anh hỏng mắt, và họ sẽ giết bất kỳ ai cố gắng giải thoát họ.  

2. Ý nghĩa của các biểu tượng. 

Biểu tượng Ý nghĩa triết học 

Hang động tối tăm Thế giới vật chất, cảm tính mà chúng ta đang sống. 

Các tù nhân 
Đại diện cho đa số nhân loại, những người bị che mắt bởi 

định kiến và ảo tưởng. 

Xiềng xích 
Các giác quan, thói quen và định kiến ngăn cản con người 

tìm kiếm chân lý. 

Những cái bóng 
Kiến thức bề nổi, những nhận thức sai lệch, tin tức truyền 

thông, hoặc dư luận xã hội. 

Người được giải thoát Nhà triết học hoặc người tiên phong tìm ra chân lý. 

Thế giới bên ngoài 
Thế giới của các Ý niệm (Form/Idea) – nơi chứa đựng bản 

chất thực sự của vạn vật. 

Ánh sáng Mặt trời 
Ý niệm về Sự Thiện (The Form of the Good), nguồn gốc 

cao nhất của tri thức và sự sống. 

  

3. Phân tích các tầng nghĩa sâu sắc. 



1. Nhận thức luận (Bản chất của tri thức):  Plato chia nhận thức của con người 

thành hai cấp độ: 

-  Ý kiến (Doxa): Là nhận thức dựa trên giác quan (nhìn bóng trên tường). Nó 

mang tính chủ quan, dễ thay đổi và đầy sai sót. 

- Tri thức (Episteme): Là nhận thức lý tính, đạt được khi con người thoát ra khỏi 

hang để nhìn thẳng vào bản chất của sự vật dưới ánh sáng mặt trời 

2. Giáo dục (Sự chuyển hóa đau đớn):  Đối với Plato, giáo dục không phải là nhồi 

nhét kiến thức vào tâm trí trống rỗng. Giáo dục là hành động xoay chuyển toàn bộ linh 
hồn từ vùng tối tăm sang vùng sáng. Quá trình này đầy đau đớn, đòi hỏi sự kiên trì vì 

con người luôn có xu hướng bám lấy vùng an toàn cũ kỹ (bóng tối trong hang) thay vì 
đối mặt với sự thật mới chói lóa.  

3. Chính trị (Trách nhiệm của người thức tỉnh):  Người tù sau khi giác ngộ không 
được phép tận hưởng cuộc sống tự do một mình bên ngoài. Họ có trách nhiệm quay trở 

lại hang để dẫn dắt đồng loại. 

- Chi tiết này phản ánh tư tưởng của Plato về "Vua Triết học" (Philosopher King) – 

những người lãnh đạo xã hội phải là những người đã nhìn thấy chân lý và sẵn sàng hy 
sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng. 

- Cái chết tiềm tàng của người giải thoát phản ánh số phận có thật của Socrates 
(người thầy của Plato), người đã bị hội đồng thành phố Athens kết án tử hình vì cố gắng 

thức tỉnh người dân. 

4. Giá trị đương đại của ẩn dụ: Dù ra đời hơn 2400 năm trước, ẩn dụ 

hang động vẫn phản ánh chính xác xã hội hiện đại: 

- "Hang động kỹ thuật số": Các thuật toán mạng xã hội tạo ra các "hộp tiếng vang" 
(echo chambers). Chúng ta dễ dàng bị giam cầm trong những cái bóng (tin tức giả, định 

kiến) do chính màn hình điện thoại tạo ra. 

https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/download/219/212
https://js.vnu.edu.vn/SSH/article/download/219/212


- Chủ nghĩa tiêu thụ: Con người hiện đại thường bị xiềng xích bởi mong muốn vật 

chất, chạy theo các giá trị ảo do quảng cáo định hình thay vì tìm kiếm những giá trị tinh 
thần bền vững. 

 

3. Vô hình và Siêu hình trong triết học Marx-Lenin. 
Trong triết học Marx-Lenin, "vô hình" và "siêu hình" là hai khái niệm thuộc hai 

phạm trù hoàn toàn khác nhau. Một khái niệm chỉ trạng thái vật chất, khái niệm còn lại 

chỉ một phương pháp tư duy. 

Dưới đây là cách hiểu chi tiết và chính xác về hai khái niệm này: 

3.1. Vô hình [Không nhìn thấy bằng mắt thường] (无形;  E: Invisibility // 

Invisible, Non-physical) 

Trong triết học Marx-Lenin, "vô hình" không phải là cái gì đó thần bí hay phi vật 

chất. 
1. Bản chất của "vô hình" là một trạng thái tồn tại khách quan của vật chất (đối 

lập với hữu hình) mà giác quan con người không trực tiếp nhìn thấy được.  Ví dụ: Từ 
trường, sóng vô tuyến, nguyên tử, hay các quy luật xã hội. 

2. Quan điểm duy vật: Dù vô hình, chúng vẫn là vật chất vì chúng tồn tại độc 
lập với ý thức và con người có thể nhận thức được thông qua khoa học, máy móc. 

3.2. Siêu hình [Phương pháp tư duy siêu hình] (无形;  E: Metaphysics / 

Metaphysical method / Metaphysical materialism). 

Trong triết học Marx-Lenin, “siêu hình” được định nghĩa như sau: 

- Phương pháp tư duy siêu hình (E: Metaphysical method):  Nhận thức thế giới 

bằng góc nhìn cô lập, cô lập các sự vật, hiện tượng và xem chúng ở trạng thái tĩnh tại, 



bất biến. Đây là cách nhìn nhận sự vật không vận động và không phát triển, bị xem là 

hạn chế và sai lầm khi nhìn nhận thế giới, và là đối lập với Phương pháp tư duy biện 
chứng. 

- Chủ nghĩa duy vật siêu hình (E: Metaphysical materialism): Dạng chủ nghĩa duy 
vật chiếm ưu thế vào thế kỷ XV - XVIII, giải thích thế giới dựa trên vật chất nhưng áp 

dụng phương pháp tư duy tĩnh và tách rời. 

Đặc điểm của phương pháp tư duy siêu hình: 

- Cô lập: Thấy từng cây mà không thấy rừng; tách rời sự vật khỏi các mối liên hệ 
xung quanh. 

 - Tĩnh tại: Coi sự vật mãi mãi đứng yên, nếu có biến đổi thì chỉ là sự tăng giảm 
về số lượng chứ không thay đổi về chất. 

 - Phủ định sạch trơn: Chỉ thấy ranh giới tuyệt đối giữa các sự vật (ví dụ: chỉ có 
"hoặc là đen", "hoặc là trắng", không có vùng xám). 

Ví dụ: Nhìn nhận một người phạm tội là kẻ xấu xa hoàn toàn. Phương pháp này 
bỏ qua hoàn cảnh đưa đẩy, môi trường sống, và phủ nhận khả năng phục thiện của họ 

trong tương lai. 

3.3. Biện chứng 辩证 = Biện chứng pháp 辩证法 [Phương pháp tư duy biện 

chứng] (E: Dialectics // Dialectical method). 

1. Bản chất: Là phương pháp tư duy xem xét sự vật, hiện tượng trong trạng thái 

luôn vận động, phát triển và có mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau. Thay đổi về lượng sẽ 
dẫn đến sự thay đổi về chất.  

Nguồn gốc của sự phát triển là cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập (mâu thuẫn 
nội tại). 

2. Đặc điểm của tư duy biện chứng: 

- Sự liên hệ: Mọi sự vật không tồn tại cô lập mà luôn tác động, ảnh hưởng qua lại 

lẫn nhau. 



- Sự vận động: Không có gì bất biến, mọi thứ đều liên tục biến đổi, chuyển hóa từ 

trạng thái này sang trạng thái khác. 
- Sự mâu thuẫn: Sự phát triển được thúc đẩy bởi sự đấu tranh giữa các mặt đối 

lập bên trong chính sự vật (động lực nội tại). 

Ví dụ:  Nhìn nhận hạt mầm không chỉ là hạt mầm. Khi có đủ nước, đất, ánh sáng 

(mối liên hệ), nó sẽ nảy mầm thành cây, ra hoa, kết quả (sự vận động, phát triển). 

3. Bảng so sánh tư duy siêu hình và tư duy biện chứng. 

Tiêu chí Phương pháp Siêu hình Phương pháp Biện chứng 

Trạng thái vật thể - Cô lập, tách rời. - Liên hệ, ràng buộc. 

Sự vận động - Đứng im, cố định. - Phát triển, biến đổi liên tục. 

Nguồn gốc thay đổi - Do tác động từ bên ngoài. - Do mâu thuẫn bên trong đối tượng. 

Góc nhìn thực tế - Nhìn thấy cây mà không thấy rừng. - Nhìn thấy cả cây và toàn bộ khu rừng. 

------------- 
Chú thích: 

- Tư duy siêu hình là hệ thống các nguyên tắc, cách thức được con người sử dụng để giải quyết 
vấn đề.  

- Tư duy biện chứng là phương pháp nhìn nhận sự vật trong sự vận động, phát triển và có mối 
liên hệ mật thiết với nhau.  

Không có một từ đơn tương đương hoàn toàn theo nghĩa triết học phương Tây hiện đại. Tuy nhiên, 
các tư tưởng mang tính biện chứng thường được biểu đạt qua các khái niệm như Duyên khởi (P: 
Paṭiccasamuppāda;  S: Pratītyasamutpāda) hoặc Không tính (空性;  P: Suññatā;  S: Śūnyatā). 

- Trong Triết học phương Tây (Hegel, Mác-Lênin): Là học thuyết về mối liên hệ phổ biến và sự 
phát triển. Biện chứng xem xét thế giới trong sự vận động, biến đổi không ngừng, trong đó các sự vật luôn 
chứa đựng mâu thuẫn bên trong, là nguồn gốc cho sự vận động và phát triển từ thấp đến cao. 

- Trong Triết học phương Đông (Phật giáo): Thể hiện qua lý thuyết Duyên khởi và Vô ngã, chỉ ra 
rằng vạn vật không tồn tại độc lập mà luôn tương tác, nương tựa vào nhau để sinh diệt và chuyển hóa. 
Phép biện chứng Trung quán giúp phá bỏ mọi ý niệm cố định hay cực đoan để nhận ra thực tại. 

Để hiểu rõ sự khác biệt ta xem các ví dụ minh họa sau:   



1. Ví dụ về việc đánh giá sự phát triển của một doanh nghiệp khởi nghiệp (Startup): 

- Tư duy siêu hình: Đánh giá doanh nghiệp chỉ dựa trên trạng thái hiện tại. Nếu 
năm nay doanh nghiệp A bị lỗ, người có tư duy này sẽ kết luận ngay đây là một công ty 

thất bại và không có tiềm năng, bỏ qua mọi quá trình cố gắng hay các bước chuẩn bị nền 
tảng cho tương lai. 

- Tư duy biện chứng: Đánh giá doanh nghiệp A trong sự vận động và phát triển. 
Người tư duy biện chứng sẽ nhìn nhận rằng: mặc dù hiện tại công ty đang lỗ (mâu thuẫn), 

nhưng khoản lỗ này là do họ đang đầu tư mạnh vào công nghệ và mở rộng thị trường. 
Từ đó, họ thấy được sự chuyển hóa: khó khăn hiện tại chính là tiền đề để doanh nghiệp 

bứt phá và thống lĩnh thị trường trong tương lai.  

 2. Ví dụ về quá trình học tập của một con người. 

- Tư duy siêu hình: Đánh giá một học sinh bị điểm kém là "học dốt" một cách cố 
định và mãi mãi không thay đổi. 

- Tư duy biện chứng: Điểm kém hiện tại chỉ là một trạng thái tạm thời. Nếu học 
sinh đó thay đổi phương pháp, chăm chỉ hơn (tích lũy về lượng) thì kết quả học tập sẽ 

tiến bộ (biến đổi về chất). Học lực luôn thay đổi dựa trên sự tương tác giữa nỗ lực cá 
nhân, thầy cô và môi trường. 

 

4. Vô hình và Siêu hình trong Thiên Chúa giáo (Kitô giáo). 

Trong, Thiên Chúa giáo, Vô hình và Siêu hình là nền tảng để giải thích về bản 

tính của Thiên Chúa, thế giới tâm linh và mối quan hệ giữa Thiên Chúa với con người.  

•  Vô hình là cách thức tồn tại (không nhìn thấy được). 

•  Siêu hình là bản tính cốt lõi (vượt trội và nằm ngoài quy luật tự nhiên). 

4.1. Vô hình (无形;  E: Invisibility // Invisible, Non-physical). 



Khái niệm về Vô hình trong Thiên Chúa giáo được hiểu là những thực tại tồn tại 

khách quan nhưng không thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc đo lường bằng giác quan 
vật lý. Điều này được thể hiện rõ qua ba khía cạnh:  

1. Bản tính Thiên Chúa:  Thiên Chúa là Đấng vô hình, là Thần khí (sinh khí 
thiêng liêng), không có thân xác vật lý, vượt trên mọi không gian và thời gian. Kinh Thánh 

khẳng định "Hình ảnh của Thiên Chúa là vô hình".  

Con người không thấy Thiên Chúa bằng mắt phàm, nhưng nhận biết Thiên Chúa 

qua đức tin, qua công trình sáng tạo (vũ trụ hữu hình) và đỉnh cao là qua Chúa Giêsu – 
Đấng thực hữu bằng xương bằng thịt. 

2. Thế giới tạo dựng (vật thụ tạo):  Kinh Tin Kính của Kitô giáo tuyên xưng Thiên 
Chúa là Đấng tạo dựng nên "muôn vật hữu hình và vô hình". Thế giới thụ tạo vô hình ở 

đây bao gồm các thiên thần, các linh hồn và các thực tại thuộc linh khác. 

3. Hội thánh Vô hình: Bên cạnh Hội thánh hữu hình (nhà thờ, phẩm trật, nghi 

lễ), Thiên Chúa giáo có khái niệm Hội thánh vô hình. Đây là cộng đoàn thiêng liêng bao 
gồm tất cả những người thực sự được cứu chuộc, thuộc về vương quốc Kitô, liên kết với 

nhau bằng đức tin và ân sủng mà mắt thường không nhìn thấy được.  

4.2. Siêu hình (超形;  E: Metaphysics // Metaphysical, Hyper-physical, 

Transcendent). 

Siêu hình trong Thần học Thiên Chúa giáo được hiểu là những gì vượt ra ngoài, 

vượt lên trên giới hạn của thế giới tự nhiên và vật lý. Đặc biệt là qua quan điểm của các 
thánh như Thomas Aquinas hay Bonaventura – là các h con người dùng lý trí và đức tin 

để luận giải về Bản thể và Hiện hữu.  

1. Thiên Chúa là "Hữu thể Tự hữu":  Trong siêu hình học Kitô giáo, mọi sự vật 

trong vũ trụ đều là "thụ tạo" (được tạo ra và có thể mất đi). Riêng Thiên Chúa là Đấng 
duy nhất có bản tính là Tự hữu (E: Aseity;  自有;  E: Self-existent, Self-originated, Self-

born). Thiên Chúa tự mình mà có, không phụ thuộc vào bất kỳ nguyên nhân nào khác.  

Tự Hữu và Hằng Hữu (自有永有;  E: Self-existent and Eternal) là thuộc tính tuyệt đối của 

Thiên Chúa. 



2. Cầu nối giữa Hữu hình và Siêu hình:  Con người được tạo dựng mang cả 

hai tính chất: có thể xác (hữu hình) và linh hồn (siêu hình). Thiên Chúa giáo cho rằng, 
thông qua việc quan sát thế giới hữu hình đầy trật tự, lý trí con người có thể suy ra sự 

hiện hữu của một Đấng Siêu hình Tối cao (Đấng Tạo Hóa). 

3. Mạc khải qua tạo vật: Mặc dù mang tính siêu hình và vô hình, con người có 

thể nhận biết dấu vết của Thiên Chúa qua các thực tại hữu hình của tự nhiên (vẻ đẹp, 
sự trật tự của vũ trụ) nhờ lý trí và đức tin.  

4. Sự Thiện tự lan tỏa:  Về mặt siêu hình, Thiên Chúa không cô độc mà Ngài là 
Tình Yêu và Sự Thiện tuyệt đối. Bản tính siêu hình của Sự Thiện là tự thông truyền và 

lan tỏa, đó là lý do Thiên Chúa sáng tạo ra vũ trụ và con người để chia sẻ vinh quang.  

Bảng tóm tắt 1: Khái niệm Vô hình và Siêu hình trong Kitô giáo 

Tiêu chí 
Vô hình 
(Invisible) 

Siêu hình  
(Metaphysical / Transcendent) 

Định nghĩa 
-  Những thực tại không thể nhìn thấy 
bằng mắt thường hoặc đo lường bằng 
giác quan vật lý. 

  - Những thực tại vượt ra ngoài giới hạn 
của thế giới tự nhiên, vật chất và thời 
gian. 

Bản tính tự nhiên 
  - Thuộc về thế giới tâm linh, phi vật 
chất nhưng vẫn hoạt động trong hoặc 
song song với thế giới này. 

  - Thuộc về hiện hữu tối cao, là nguồn 
gốc và nguyên nhân đầu tiên của mọi sự 
hiện hữu. 

Thành phần đại diện 
• Linh hồn con người. 
• Thiên thần và ma quỷ. 
• Các ơn thiêng liêng (Ân sủng). 

• Bản tính Ba Ngôi của Thiên Chúa. 
• Vương quốc Thiên Đàng. 
• Sự hằng hữu (Đời đời). 

Cách con người 
nhận biết 

  - Qua đức tin, cảm nghiệm tâm linh và 
sự biến đổi bên trong tâm hồn. 

  - Qua Mặc khải thiêng liêng (Kinh 
Thánh), thần học và triết học tôn giáo. 

Mối liên hệ với thế 
giới hữu hình 

  - Cái vô hình biểu hiện qua cái hữu 
hình (ví dụ: Tình yêu thể hiện qua hành 
động, Linh hồn điều khiển thể xác). 

  - Cái siêu hình nâng đỡ và định hình cái 
hữu hình (Thiên Chúa sáng tạo và duy trì 
vũ trụ). 



 

Bảng tóm tắt 2: Khái niệm Vô hình và Siêu hình trong Kitô giáo 

Lĩnh vực Khái niệm cốt lõi Ý nghĩa trong Thiên Chúa giáo 

Thực tại Vô hình - Thiên Chúa Ba Ngôi 
- Đấng Tạo Hóa vô thủy vô chung, thuần túy 
là Hiện Hữu (\(Esse\ Subsistens\)). Vượt khỏi 
mọi giới hạn vật chất. 

 - Thế giới Thiên thần 
- Các tạo vật hoàn toàn thiêng liêng, là sứ giả 
của Thiên Chúa, không có thể xác. 

 - Linh hồn & Sự sống đời sau 
- Phần linh thiêng bất tử bên trong con người, 
tồn tại vĩnh cửu sau khi thể xác mất đi. 

Phạm trù Siêu hình 
- Sự Sáng Tạo (\(Ex\ Nihilo\)) 

(*) 

- Vũ trụ được tạo thành từ hư vô bởi ý muốn 
của Thiên Chúa, phân biệt rạch ròi giữa Tạo 
Hóa và thụ tạo. 

 - Nguyên lý Nhân quả tối hậu 
- Thiên Chúa là Nguyên Nhân đệ nhất, là Căn 
Nguyên Tự Hữu, không bị tạo thành. 

 - Mầu nhiệm & Ân sủng 
- Các chân lý vượt quá sự hiểu biết của lý trí 
tự nhiên (VD: Mầu nhiệm Nhập thể), chỉ có 
thể đón nhận qua Đức Tin và Mặc khải. 

------------ 

(*) Chú thích:     Sự Sáng Tạo (Ex Nihilo) là một thuật ngữ tiếng Latinh có nghĩa là "sáng tạo từ 

hư vô" (từ chỗ không có gì). 

 

5. Vô hình và Siêu hình trong Hồi giáo.   



Trong Hồi giáo, Vô hình (Al-Ghaib) và Siêu hình (Mata-thabi'ah) là hai khái niệm cơ 

bản để hiểu về thế giới, tâm linh và Đấng sáng tạo.  Hai khái niệm này không hoàn toàn 
là một, dù chúng có giao thoa với nhau. 

Dưới đây là cách hiểu chi tiết về hai khái niệm này: 

5.1. Vô hình (Al-Ghaib ;  无形;  E: Invisibility // Invisible, Non-physical) 

Al-Ghaib nghĩa là "những điều ẩn giấu", nằm ngoài tầm nhận thức của 5 giác quan 

và trí tuệ thông thường của con người. 

1. Bắt buộc phải tin tưởng: Niềm tin vào thế giới vô hình (Iman bil-Ghaib) là 

điều kiện tiên quyết để một người được công nhận là tín đồ Muslim chân chính. 

2. Thượng đế nắm giữ tuyệt đối: Chỉ có Allah mới biết toàn bộ thế giới vô hình. 

Con người chỉ biết những gì được Ngài hé lộ qua Kinh Qur'an và Thiên sứ Prophet 
Muhammad. 

3. Các thực thể vô hình chính: 

 - Allah: Đấng Tối Cao, không thể nhìn thấy bằng mắt thường ở trần gian. 

- Thiên thần (Malaikah): Những thực thể tạo ra từ ánh sáng, thực hiện mệnh lệnh 
của Ngài. 

- Thế giới Jinn: Những sinh thể tạo ra từ lửa, sống song song nhưng ẩn mình với 
con người. 

- Ngày Phán xét (Akhirah):  Cuộc sống sau cái chết, Thiên đàng (Jannah) và Địa 

ngục (Jahannam). 

- Số mệnh (Qadar): Kế hoạch tiền định của Allah cho vũ trụ. 

4. Phân loại: 

- Vô hình tương đối:  Những điều bị che giấu với người này nhưng lại là sự thật 

hiển nhiên với người khác, hoặc những thực tại tâm linh mà Allah đã tiết lộ qua các Sứ 
giả để nhân loại tin tưởng (ví dụ: Thiên đàng, Hỏa ngục, các Thiên thần). 



- Vô hình tuyệt đối:  Chỉ duy nhất Thượng đế (Allah) có toàn quyền và hiểu biết. 

Con người hay thiên thần không thể tự biết, ví dụ: thời điểm tận thế, ngày mai ta sẽ ra 
sao hay khi nào có mưa. 

5.2. Siêu hình (Mā ba‘da al-Ṭabī‘ah;  超形;  E: Metaphysics // Metaphysical, 

Hyper-physical).  

Siêu hình học trong Hồi giáo thường gắn liền với triết học và thần học, là ngành 

khoa học lý giải về bản chất của sự tồn tại, thực tại tối cao và mối quan hệ giữa vạn vật 
với Đấng Tạo Hóa. 

1. Tâm điểm là Đơn thần luận (Tawhid): Mọi lý thuyết siêu hình đều xoay quanh 
tính duy nhất tuyệt đối của Allah. Ngài là nguyên nhân đầu tiên và là nguồn gốc của mọi 

sự tồn tại. 

2. Bản chất của thế giới: Thế giới vật chất không tự nhiên tồn tại. Nó là một 

"dấu hiệu" (Ayah) phản chiếu quyền năng và sự hiện diện của Đấng Siêu Hình. 

3. Sự kết hợp giữa Trí tuệ và Khải huyền: Khác với siêu hình học phương Tây 

thuần lý thuyết, siêu hình học Hồi giáo kết hợp chặt chẽ giữa logic lý trí và văn bản khải 
huyền là Kinh Qur'an.  [Khải huyền (启玄;  E: Revelation):  Sự tiết lộ, sự mạc khải bí mật].  

4. Mục đích tối hậu: Giúp con người nhận thức được vị trí của mình trong vũ trụ, 
từ đó thanh lọc tâm hồn (Tazkiyah) để đạt đến sự gần gũi với Ngài. 

 Trong thế giới quan Hồi giáo, "Vô hình" là một bức tranh tổng thể về mọi giới hạn 
của tạo hóa đối với nhận thức của con người. Trong khi đó, "Siêu hình" thiên về bản chất 

của những hiện tượng không có hình khối vật lý. 

Bảng tóm tắt Vô hình và Hữu hình trong Hồi giáo 

Tiêu chí 
Vô hình  

(Al-Ghayb) 
Hữu hình  

(Ash-Shahadah) 



Định nghĩa 
 - Thực tại siêu hình, vũ trụ ẩn giấu, vượt 
quá giới hạn nhận thức của năm giác quan 
và trí tuệ con người. 

 - Thế giới vật chất, hiện tượng hữu hình, có 
thể nhìn thấy, sờ thấy và trải nghiệm bằng 
nhận thức thông thường. 

Bản chất 
  - Là chân lý vĩnh cửu, thế giới của tâm 
linh và các tạo vật vô hình. 

 - Là thế giới thực tại hữu hạn, nơi con người 
sinh sống và thử thách. 

Tri thức 

  - Chỉ duy nhất Allah có toàn quyền 
tuyệt đối đối với tri thức vô hình. Ngài chỉ 
tiết lộ một phần nhỏ cho các Thiên sứ 
thông qua mặc khải. 

  - Con người có thể khám phá, nghiên cứu 
và hiểu biết thông qua quan sát, tư duy và 
khoa học. 

Niềm tin 
  - Đức tin cốt lõi (Iman). Người Muslim 
phải tin tưởng tuyệt đối vào sự tồn tại của 
thế giới này mặc dù không thể thấy được. 

  - Nơi con người thực hành các giáo lý, hành 
động thiện nguyện và chịu trách nhiệm đạo 
đức cho các lựa chọn của mình. 

Các Thực thể 

• Allah (Thượng đế) 
• Các Thiên thần (được tạo ra từ ánh 
sáng) 
• Jinn (các thực thể vô hình có ý chí tự 
do tạo ra từ lửa) 
• Thế giới bên kia/Ngày Phán xét (Al-
Akhira) 
• Thiên đàng & Địa ngục 

• Con người (được tạo ra từ đất sét) 
• Vạn vật tự nhiên (động vật, thực vật, 
hành tinh) 
• Toàn ộ vũ trụ vật chất có thể đo đếm 
và quan sát 

 

Bảng tóm tắt Vô hình và Siêu hình trong Hồi giáo 

Tiêu chí 
Vô hình  

(Al-Ghaib) 
Siêu hình  

(Mā ba‘da al-Ṭabī‘ah) 

Định nghĩa 
Thực tại nằm ngoài giác quan con 

người. 
Hệ thống lý luận về bản thể 

luận. 

Thành phần Allah, Thiên thần, Jinn, Ngày phán xét. 
Bản thể của Allah, định mệnh, 

linh hồn. 



Nguồn nhận thức 
Duy nhất qua Khải huyền (Kinh Quran, 

Hadith). 
Kết hợp Khải huyền và lý trí 

thuần túy. 

Cốt lõi đức tin Trụ cột đầu tiên của đức tin (Iman). 
Nền tảng xây dựng thế giới 

quan Hồi giáo. 

Vai trò với con người Thử thách lòng tin và sự quy phục. 
Giải thích nguồn gốc và mục 

đích hiện sinh. 

Giới hạn Con người không thể tự thấu suốt. 
Lý trí dừng lại nơi Khải huyền 

bắt đầu. 

 

6. Vô hình và Siêu hình trong triết học Trung Hoa. 

Trong triết học Trung Hoa (đặc biệt là Đạo giáo và Nho giáo), "Vô hình" (Hữu hình 
đối lập với Vô hình) và "Siêu hình" (Hạ hình đối lập với Siêu hình) là hai khái niệm nền 

tảng để giải thích về bản thể và vũ trụ. 

Điểm khác biệt cốt lõi: Vô hình trạng thái vật chất không có hình dáng cụ thể mà 

mắt thường không thấy được, còn Siêu hình là bản thể luận vượt ra ngoài thế giới vật 
chất cả tính. 

6.1. Vô hình. 

Vô hình无形 = Hình nhi hạ 形而下  (E: Invisibility // Invisible / Formless). 

Đây là khái niệm trạng thái không có hình hài, không thể định hình bằng các giác 
quan thông thường nhưng vẫn thuộc về phạm trù khí hóa, vật chất.  Xuất hiện nhiều 

trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử khi mô tả về trạng thái của "Khí" hoặc "Đạo" giai đoạn 
sơ khởi. 

Đối lập với "Hữu hình" (những thứ có hình khối, màu sắc, âm thanh cụ thể). 



Thuật ngữ “vô hình” trong tiếng Hán:   

• 无形 (Vô hình): Không có hình dáng cụ thể.  

- Trong đời sống để chỉ những thứ không chạm vào được.  Ví dụ:  áp lực vô hình, 
tài sản vô hình 无形资产).  

- Trong triết học hay Phật giáo: Chỉ những bản thể trừu tượng của vũ trụ, có thật 
nhưng không thể nắm bắt. 

Thành ngữ phổ biến: Vô hình trung 无形中 (trong cái vô hình), nhắm chỉ những 

việc không cố ý làm nhưng tự nhiên lại gây ra kết quả hoặc tác động nào đó. 

• 隐形 (Ẩn hình): Trạng thái che giấu hình thể (như tàng hình). 

• 无相 (Vô tướng, Vô sắc tướng). 

6.2.  Siêu hình.  

Siêu hình 超形 = Hình nhi thượng 形而上 (E: Metaphysics // Metaphysical, 

Hyper-physical). 

Đây là khái niệm về cội nguồn, nguyên lý, quy luật trừu tượng chi phối toàn bộ sự 

vận động của thế giới vật chất.  Xuất phát từ sách Kinh Dịch (Hệ Từ Thượng): "Hình nhi 
thượng giả vị chi Đạo, hình nhi hạ giả vị chi Khí  *  是故形而上者謂之道, 形而下者謂之

器 * What transcends physical shape is the Way; what possesses physical shape is the 

concrete object * Cái nằm (vượt lên) trên hình tướng gọi là Đạo, cái nằm dưới hình tướng 
gọi là Khí (công cụ, vật chất).  

"Siêu hình" chính là dịch nghĩa của "Hình nhi thượng”  

- Hình (形): Hình dáng, thể xác, vật chất có thể nhìn thấy. 

- Nhi thượng (而上): Phía bên trên, vượt lên trên. 

Theo đó, “Hình nhi thượng” là những thứ nằm phía trên hình tướng vật chất, 

không có hình thể cố định (như đạo đức, tư tưởng, quy luật vũ trụ, linh hồn). Ngược lại, 
"Hình nhi hạ" là những vật hữu hình, có hình thể cụ thể (như cái bàn, cái cây). 



•  Hình nhi thượng (形而上:  cái siêu hình, vô hình):  Là những gì thuộc về bản 

thể, quy luật vận hành của vũ trụ, bản tính nguyên sơ và trừu tượng. Những điều này 

mắt thường không nhìn thấy được, nằm ngoài giới hạn của không gian và thời gian. 

•  Hình nhi hạ (形而下:  cái hữu hình, vật chất): Là thế giới của các hiện tượng, 

sự vật cụ thể, có hình khối, giới hạn và có thể cân đo đong đếm được bằng giác quan. 

•  Khí (器): Là thực thể vật chất như dụng cụ, đồ vật, công cụ vật chất, hoặc các 

hiện tượng cụ thể.  

Câu nói "Hình nhi thượng giả vị chi Đạo, hình nhi hạ giả vị chi Khí” của Kinh Dịch  
khẳng định rằng thế giới siêu hình (= vô hình) mang tính quy luật và bản thể sinh ra thế 

giới hữu hình. Mọi thực thể vật chất (Khí) đều chỉ là sự biểu hiện cụ thể, là công cụ vận 
dụng của các quy luật tự nhiên và đạo lý vũ trụ (Đạo) trong nhân gian. Đạo là gốc rễ, 

Khí là cành ngọn.  

Cái nằm trên hình tướng gọi là Đạo, tức Hình nhi thượng, là Siêu hình. Cái nằm 
dưới hình tướng gọi là Khí, tức Hình nhi hạ.  Hình nhi thượng đối lập với Hình nhi hạ (= 

Hạ hình - thế giới của vạn vật cụ thể). 

Bảng tóm tắt 1: Vô hình và Siêu hình trong triết học Trung Hoa 

Tiêu chí 
Vô hình  
(无形) 

Siêu hình/ Hình nhi thượng  
(超形 /形而上) 

Tầm mức Cấp độ trạng thái vật chất/năng lượng. Cấp độ nguyên lý tối cao, bản thể luận. 

Nhận thức 
Cảm nhận được bằng trực giác, khí công, 

năng lượng. 
Thấu suốt bằng tư duy triết học, ngộ tính 

tâm linh. 

Đối lập với Hữu hình (Có hình dáng, sờ nắm được). 
Hạ hình (Vật chất, công cụ, hiện tượng cụ 

thể). 

 
 



Bảng tóm tắt 2: Vô hình và Siêu hình trong triết học Trung Hoa 

Trường phái Khái niệm "Vô hình" Tư tưởng "Siêu hình" Ý nghĩa Triết học 

Đạo gia 
 - Đạo: Nguồn gốc vạn vật, 
vô hình, vô danh, trống rỗng 
nhưng chứa đựng vạn vật. 

 - Vô vi: Quy luật vận hành 
tự nhiên, không cưỡng ép, 
thuận theo tự nhiên. 

 - Bản thể luận là gốc rễ của 
mọi tồn tại, đề cao sự hòa hợp 
giữa con người và vũ trụ. 

Nho gia 
- Lý/Đạo lý: Các nguyên lý 
đạo đức vô hình như Nhân, 
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. 

 - Thiên mệnh: Sức mạnh 
siêu nhiên chi phối số phận 
và xã hội. 

 - Xây dựng trật tự xã hội bền 
vững dựa trên sự tu dưỡng đạo 
đức nội tâm và sự tôn kính 
mệnh trời. 

Kinh Dịch 
(Âm Dương) 

- Âm - Dương: Bản thể vũ 
trụ sơ khai, khí vô hình 
chuyển hóa thành vạn vật. 

 - Dịch: Quy luật biến dịch, 
vận động không ngừng của 
vũ trụ. 

- Giải thích sự vận động vạn 
vật, chuyển hóa từ vô hình sang 
hữu hình thông qua Thái cực và 
Ngũ hành. 

Phật giáo 
Thiền tông 

- Tâm/Không tính: Bản 
tâm thanh tịnh, thế giới hiện 
tượng chỉ là ảo ảnh. 

 - Chân lý tuyệt đối: Vượt 
qua ngôn ngữ, tư duy phân 
biệt để đạt tới giác ngộ. 

 - Nhận thức vạn vật bình đẳng, 
giải thoát khỏi sự chấp trước 
vào cái hữu hình của vật chất. 

Đặc điểm nổi bật: Khác với siêu hình học phương Tây thường nghiên cứu các thực thể nằm ngoài 
tự nhiên, siêu hình học Trung Quốc mang tính bản thể luận vũ trụ và nhân sinh quan. Nó liên kết chặt 
chẽ thế giới vô hình (tinh thần, quy luật) với thế giới hữu hình (thực tại, hành động) nhằm tạo ra sự cân 
bằng. 

6.3. Ví dụ minh họa. 

•  Khái niệm về "Gió" và "Định luật của Khí quyển" 

1) Vô hình: Gió thổi qua mặt. Bạn không nhìn thấy hình dáng của gió, không biết 
nó vuông hay tròn, nhưng bạn cảm nhận được hơi mát. Gió là vô hình. 

2) Siêu hình: Quy luật vận hành của tự nhiên khiến không khí nóng bốc lên, 
không khí lạnh tràn xuống tạo thành gió. Quy luật âm dương đối lưu này mắt không thấy, 

tay không sờ được, nhưng nó là nguyên lý gốc rễ chi phối sự sinh ra của gió. Đó là siêu 
hình. 



•  Khái niệm về "Đạo" trong Đạo giáo 

1) Vô hình: Khi Đạo vận hành tạo ra "Nguyên khí" sơ khai, hỗn độn, chưa phân 
chia thành trời đất, không có hình thể cố định. 

2) Siêu hình: Đạo là nguyên lý tối cao sinh ra một, một sinh hai, hai sinh ba, ba 
sinh vạn vật. Bản thân Đạo là quy luật vũ trụ tuyệt đối. 

•  Khái niệm về "Nước" và "Thủy đức" (Đạo trị quốc) 

1) Vô hình: Dòng nước chảy không có hình dạng cố định, đổ vào bình vuông thì 

vuông, bình tròn thì tròn. Bản tính không hình dáng cố định của nước là vô hình. 

2) Siêu hình:  Câu triết lý nổi tiếng của Lão Tử trong Đạo Đức Kinh: “Thượng 

thiện nhược thủy * 上善若水 * Supreme virtue is like water * Nước chảy chỗ trũng, nuôi 

dưỡng vạn vật mà không tranh giành” được nâng tầm thành nguyên lý trị quốc, đối nhân 

xử thế vô vi. Tư tưởng này chính là siêu hình.  

Câu này ví đức hạnh cao quý nhất của con người giống như nước: luôn mang lại 

lợi ích cho muôn loài nhưng không bao giờ tranh giành, luôn cam chịu ở những nơi thấp 
hèn mà người khác ghét bỏ. 

 

7. Vô hình và Siêu hình trong Phật giáo. 

Trong Phật giáo, Vô hình và Siêu hình là hai khái niệm bản chất khác nhau, dùng 
để mô tả các trạng thái thực tại và phạm vi nhận thức.   

- Vô hình chỉ các hiện tượng không thể nắm bắt bằng mắt thường nhưng có thật 
qua sự trải nghiệm nội tâm.  



- Siêu hình lại đề cập đến các phạm trù vượt khỏi ranh giới vật chất và sự hiểu 

biết thông thường. Cả hai đều hướng đến việc nhận thức bản chất thật của vạn vật để 
giải thoát. 

Đạo Phật dùng những khái niệm vô hình và siêu hình không phải làm triết lý suông 
hay thỏa mãn trí tò mò. Thay vào đó, mục đích cốt lõi là giúp con người chuyển hóa nội 

tâm, buông bỏ chấp trước vào thế giới vật chất để đạt được sự an lạc và giải thoát. 

7.1.  Vô hình (无形;  P: Arūpa / Amūrtika;  S: Arūpa / Amūrta;  E: Invisibility // 

Invisible / Formless):  

Vô hình là trạng thái không có hình dáng, sắc tướng vật chất, mắt thường không 
nhìn thấy được. Khái niệm này thuộc về phạm vi hiện tượng luận (những gì tồn tại nhưng 

không cấu thành từ vật chất thô). 

Vô hình có ý nghĩa là những thực tại không có hình tướng, màu sắc, không thể 

định lượng bằng các giác quan thông thường nhưng lại đang hiện hữu và chi phối đời 
sống. Trong Phật giáo, vô hình thường được dùng để chỉ thế giới tinh thần, tâm thức, 

nghiệp báo, hay các trạng thái năng lượng vi tế. 

Thí dụ “Tâm thức và Nghiệp”: Lòng từ bi hay sự sân hận (Tâm thức) của bạn là 

những thứ vô hình, không thể mang lên bàn cân đo đếm, nhưng năng lượng (Nghiệp) từ 
chúng tạo ra lại định hình số phận và hành động thực tế của bạn.  

Thuật ngữ “vô hình” trong Phật giáo: 

Trong các văn bản triết học và kinh điển Phật giáo, "vô hình" thường dùng để chỉ 
các pháp thuộc về "Tâm" (tâm thức, tư tưởng), hư không, Không tính hoặc thế giới của 

những thực thể vô hình mà mắt trần không thể thấy được.  

•  Arūpa (P;S): Là "Vô sắc" hoặc "Vô tướng". Không có vật chất thô kệch. Trong 

Phật giáo, Arūpa-loka là Cõi Vô Sắc, nơi chúng sinh chỉ tồn tại bằng tâm thức, không có 
thân xác.  

•  Amūrtika (P) / Amūrta (S): Từ chỉ sự không có hình tướng (vô tướng), vượt 
ngoài sự nhận biết của các giác quan vật lý. 



•  Anidassana (P) / Anidarśana (S): Không thể biểu thị, không thể phân biệt bằng 

thị giác. Thường dùng để mô tả trạng thái của Niết-bàn - không có dấu vết vật lý. 

•  Adassana (P) / Adṛśya (S): Không thể nhìn thấy bằng mắt trần. Chỉ thực tại tối 

cao (Brahman) hoặc các thế giới siêu hình. 

7.2. Siêu hình (超形;  E: Metaphysics // Metaphysical, Hyper-physical). 
Siêu hình học 超形學 = Duyên khởi tính 縁起性 = Không tính 空性  

Siêu hình có ý nghĩa là những phạm trù vượt khỏi thế giới vật chất (hữu hình), 

vượt khỏi không-thời gian và sự tư duy logic thông thường của con người. Khái niệm này 
thuộc về phạm vi bản thể luận (bản chất tối hậu của thực tại).  

Trong triết học Phật giáo, khái niệm "siêu hình" (E: Metaphysics) được tiếp cận 

theo một cách vô cùng đặc biệt: vừa phủ nhận các suy đoán siêu hình trừu tượng, vừa 
xây dựng một hệ thống siêu hình học thực nghiệm độc đáo nhằm phục vụ mục đích duy 

nhất là giải thoát khổ đau.  

Cách tiếp cận này hoàn toàn khác biệt với định nghĩa "siêu hình" trong triết học 

Mác-Lênin bằng cách nhìn nhận sự vật cô lập và tĩnh tại.  

  1) Thái độ phủ nhận các suy đoán siêu hình (Sự im lặng của đức 

Phật). 
Trái với các triết gia Ấn Độ cổ đại sa đà vào tranh luận về nguồn gốc vũ trụ hay 

linh hồn, đức Phật chọn "sự im lặng cao quý" trước các câu hỏi này. Đức Phật luôn từ 
chối trả lời những câu hỏi mang tính chất đầu cơ triết học, trừu tượng và không thể thực 

chứng bằng kinh nghiệm.  

Trong Kinh tạng, điều này được thể hiện qua 14 câu hỏi siêu hình  (Thập tứ vô 

ký 十四無記;  E: The Fourteen Unanswered Questions, The Fourteen Indeterminates) là 

những vấn đề triết học về vũ trụ và linh hồn mà Đức Phật giữ im lặng, không đưa ra câu 

trả lời. 

Các câu hỏi này được chia thành 4 nhóm chính : 



Về tính chất của vũ trụ (4 câu) 

• Vũ trụ là thường hằng? (Có tồn tại mãi mãi không?) 

• Vũ trụ là vô thường? (Có bị hủy diệt không?) 

• Vũ trụ vừa thường hằng vừa vô thường? 

• Vũ trụ không thường hằng cũng không vô thường? 

Về giới hạn của vũ trụ (4 câu) 

• Vũ trụ là hữu biên? (Có giới hạn, có tận cùng không?) 

• Vũ trụ là vô biên? (Vô tận, không có giới hạn không?) 

• Vũ trụ vừa hữu biên vừa vô biên? 

• Vũ trụ không hữu biên cũng không vô biên? 

Về sinh mạng và thể xác (2 câu) 

• Sinh mạng và thân thể là một? (Hết đời này là hết sạch?) 

• Sinh mạng và thân thể là hai khác nhau? (Thân xác mất, linh hồn còn?) 

Về trạng thái của Bậc Thánh sau khi chết (4 câu) 

• Như Lai có tồn tại sau khi chết? 

• Như Lai không tồn tại sau khi chết? 

• Như Lai vừa tồn tại vừa không tồn tại sau khi chết? 

• Như Lai không tồn tại cũng không không tồn tại sau khi chết? 

Thái độ im lặng của đức Phật từ chối trả lời "có" hoặc "không" đối với các câu hỏi 
này vì các lý do thực tế sau: 

- Không giúp ích cho giải thoát:  Chúng không giúp con người chấm dứt khổ đau. 

- Ví dụ mũi tên độc:  Người bị trúng tên cần rút tên ra ngay, chứ không phải ngồi 
hỏi ai đã bắn mũi tên đó. 



- Vượt quá ngôn từ:  Thực tại tối hậu không thể diễn tả bằng khái niệm logic thông 

thường. 

- Tránh bẫy nhị nguyên:  Trả lời "có" hoặc "không" đều dẫn đến những hiểu lầm 

tai hại về bản chất của ngã (vô ngã). 

2) Hệ thống siêu hình học chính của Phật giáo. 

1. Duyên khởi (縁起;  P: Paṭicca-samuppāda;  S: Pratītya-samutpāda;  E: 

Dependent origination) 

Duyên khởi tính (縁起性;  P: Paṭiccasamuppādatā;  S: Pratītyasamutpādatā;  E: 

Interdependence / Conditionality) 

Dù từ bỏ siêu hình học trừu tượng, Phật giáo lại xây dựng một hệ thống lý luận 

bản chất về thực tại vô cùng sâu sắc, tập trung vào cấu trúc và quy luật vận hành của 
vạn vật là Duyên khởi. Đây là nguyên lý siêu hình tối cao của Phật giáo, khẳng định mọi 

hiện tượng không tự nhiên sinh ra hay tồn tại độc lập mà phải phụ thuộc vào các điều 
kiện (duyên) khác.  Không có một nguyên nhân đầu tiên hay thực thể cố định nào.  

Duyên khởi còn được trình bày bằng 2 tính chất sau: 

+  Vô ngã (無我;  P: Anattā;  S. Anātman;  E: Non-self, No-self): Không có một 

"linh hồn" hay "vương quốc cốt lõi" cố định, bất biến bên trong con người hay vạn vật. 

+ Vô thường (無常;  P: Anicca;  S: Anitya;  E: Impermanence): Bản chất của thực 

tại là một dòng chảy liên tục biến dịch, không có cái gì đứng yên.   

Mọi khái niệm về "bản ngã" (linh hồn bất tử) hay sự vật tĩnh tại đều là ảo tưởng 

(Vô ngã). Thực tại luôn chuyển động và biến đổi không ngừng (Vô thường). 

- Không tính (空性;  P: Suñña // Suññatā;  S: Śūnya // Śūnyatā;  E: Empty, 

Unreal // Emptiness, Unreality): Được phát triển mạnh mẽ trong Phật giáo Bắc tông (nhất 

là Trung Quán tông). Không tính không phải là hư vô, mà nghĩa là vạn vật "trống rỗng" 
không có tự tánh độc lập, vì chúng đều là sản phẩm của Duyên khởi.  



Về mặt triết học, Không tính "vượt ra ngoài hình tướng" tương đương với (Chân 

đế/Tuyệt đối), trong khi "thế giới có hình tướng, hiện tượng" là (Tục đế/Quy ước).  

1. Chân đế (真諦;  P: Paramattha-sacca;  S: Paramārtha-satya;  E: Ultimate truth)  

   Pháp chân đế = Thực tại (實在;  P: Dhamma;  S: Dharma;  E: Reality) 

 2. Tục đế (俗諦;  P: Sammuti-sacca;  S: Saṃvṛti-satya;  E: Relative truth) 

  Pháp tục đế = Khái niệm (概念;  P: Papañca;  S: Prapañca;  E: Concept → 

chướng ngại) 

3)  Siêu hình học tâm thức (A-tì-đàm). 

Nếu triết học phương Tây đi tìm bản chất thế giới qua vật chất hoặc ý niệm khách 

quan, thì siêu hình học Phật giáo tìm kiếm thông qua cấu trúc của tâm thức.  

- Thuyết Duy Thức tông khẳng định thế giới bên ngoài chỉ là sự biến hiện của tâm 

thức ("vạn pháp duy tâm, vạn pháp duy thức"). 

  - Hệ thống A-tì-đàm (P: Abhidhamma;  S: Abhidharma) phân tích thực tại thành 

các đơn vị thực tại vi mô gọi là "Pháp" (Dharmas) và khảo sát cách chúng tương tác để 
tạo nên trải nghiệm của con người.  

Tóm lại, trong triết học phương Tây và tư duy nhị nguyên thông thường, siêu hình 
học thường ám chỉ một thế giới siêu nhiên tĩnh tại (thế giới ý niệm, Thượng đế), tách rời 

thế giới vật chất. Ngược lại, siêu hình học Phật giáo mang tính biện chứng và thực tiễn. 

Bản thể và hiện tượng là một. Thế giới hiện tượng sinh diệt liên tục chính là sự biểu hiện 
của nguyên lý Duyên khởi. 

Siêu hình học theo hướng triết học Phật giáo không là một học thuyết tháp ngà. 
Đó là một hệ thống siêu hình học thực nghiệm, hướng con người quay trở lại quan sát 

chính tâm thức và thực tại để giác ngộ và giải thoát.  

Thí dụ: Không tính (Śūnyatā) và Niết Bàn. Đây là cảnh giới siêu hình vì nó vượt 

khỏi mọi khái niệm nắm bắt của thế gian. Trạng thái giác ngộ hay sự giải thoát (Niết bàn) 



không phải là một nơi chốn vật lý cụ thể, mà là sự vượt thoát hoàn toàn khỏi mọi chấp 

trước và khổ đau. 

Bảng tóm tắt 1: Vô hình và Siêu hình trong Phật giáo 

Tiêu chí Vô hình  Siêu hình  

Bản chất 
- Không có hình tướng vật chất. 

Những hiện tượng tồn tại thực sự nhưng 
không có hình tướng vật lý. 

- Vượt lên trên thực tại vật lý. 
Những thực tại vượt khỏi giới hạn của thế 
giới vật chất và nhận thức thông thường. 

Nhận thức 

- Cảm nhận được bằng tâm thức. 
Có thể cảm nhận và chứng nghiệm ngay 

trong đời sống hiện tại.  
(thông qua thiền tập). 

 

- Chỉ thấu suốt bằng trí tuệ Ba-la-mật. 
Vượt lên trên mọi ý niệm nhị nguyên, 

không thể diễn tả trọn vẹn bằng ngôn từ 
hay logic. 

Tính chất  
Ví dụ 

- Vẫn nằm trong tam giới. 
Tư tưởng, cảm xúc, tâm từ bi, tội phước,  

quy luật Nhân Quả. 

- Bất sinh, bất diệt, thường hằng.  
Không tính, Bản thể tuyệt đối,  

trạng thái Niết-bàn. 

 

 
 

Bảng tóm tắt 2: Vô hình và Siêu hình trong Phật giáo 

Tiêu chí  Vô hình Siêu hình 

Định nghĩa  

 * Là những thực tại tồn tại nhưng không 
có hình tướng, không thể nhìn thấy bằng 
mắt trần, thuộc về phần "Danh" (Tâm 
thức) hoặc các cõi giới vi tế. 

 * Là những thực tại vượt ngoài sự nghiệm 
biết của giác quan thông thường, thuộc về 
bản thể luận và chân lý tuyệt đối (Thắng 
nghĩa đế). 

Biểu hiện  

* Tâm thức (Citta): Suy nghĩ, cảm thọ, 
tưởng uẩn. 
* Các cõi Vô sắc (Arūpajhana): Nơi 
chúng sinh chỉ tồn tại bằng tâm thức, 

 * Tánh Không (Śūnyatā): Bản tính 
không có tự tánh cố định của vạn vật. 
 * Như Lai Tạng (Tathāgatagarbha): 
Bản thể thanh tịnh vốn có sẵn. 



không có thân xác vật chất. 
* Năng lượng nghiệp (Karma): Lực vận 
hành vô hình tích lũy từ hành động. 

 * Pháp thân (Dharmakāya): Thân bản 
thể tuyệt đối của Phật, bao trùm vũ trụ. 

Mối quan hệ 
với Hữu hình 

* Tương tác nhị nguyên: Vô hình 
(Tâm) và Hữu hình (Vật chất/Sắc) nương 
vào nhau để tồn tại (Danh Sắc tương y). 

* Bất nhị (Non-duality): Siêu hình và 
Hiện tượng là một. "Sắc bất dị Không, 
Không bất dị Sắc" (Hiện tượng chính là Bản 
thể). 

Phương pháp 
nhận thức 

* Định học (Samadhi): Dùng định lực 
của tâm để nhận biết các trạng thái tâm 
thức vi tế hoặc chứng đắc các tầng thiền 
Vô sắc. 

* Tuệ học (Prajñā): Dùng trí tuệ bát nhã 
để trực nhận chân lý, vượt qua tư duy khái 
niệm và ngôn ngữ thông thường. 

Thái độ của 
Đức Phật 

* Chấp nhận thực tế: Thừa nhận sự tồn 
tại của tâm thức và các cõi vô hình như 
một phần của vòng luân hồi (Samsara). 

* Bác bỏ siêu hình học hão huyền: Giữ 
thái độ "Im lặng thánh thiện" trước 14 câu 
hỏi siêu hình (như thế giới vô biên hay hữu 
biên, có đời sau hay không) vì chúng không 
giúp ích cho giải thoát. 

Mục đích 
hướng đến 

* Hiểu rõ tâm hành để chuyển hóa phiền 
não, không bám chấp vào danh sác. 

* Phá tan vô minh, trực nhận thực tại tối 
hậu để đạt đến Niết Bàn (Nirvana). 

------------- 
Chú thích: 

Dù đạo Phật không ủng hộ các lý thuyết "siêu hình học" trừu tượng mang tính suy đoán (như có 
Thượng đế hay không), nhưng khi dịch chữ "Siêu hình", các học giả thường liên hệ tới Luận Tạng (P: 
Abhidhamma;  S: Abhidharma).  

Abhi nghĩa là vượt trội, cao siêu; Dhamma  hay Darma là giáo pháp/hiện tượng. Do đó, 
Abhidhamma chính là môn triết học phân tích bản chất tối hậu của tâm và vật chất.  

Ngoài ra, từ  Siêu nghiệm, Vô căn, Vượt ngoài căn giác (không thể nhận biết bằng các cơ quan 
cảm giác thông thường) (超官能;  P: Atindriya;  S: Atīndriya;  E: Transcendental, Supersensory, Beyond 

the reach of the senses) cũng được dùng rộng rãi trong triết học Ấn Độ cổ đại để chỉ các thực tại siêu 
hình.  



7.3. Ví dụ minh họa. 

1) Ví dụ về Vô hình. 

1. Tâm thức và cảm xúc: Niềm vui, nỗi buồn, hay ý nghĩ trong đầu bạn hoàn 

toàn có thật và chi phối hành động của bạn. Tuy nhiên, không ai có thể dùng mắt để 
nhìn thấy hình dáng hay màu sắc của một "suy nghĩ". 

2. Cõi vô sắc giới: Trong thế giới quan Phật giáo, chúng sinh ở cõi Vô Sắc Giới 
không có thân xác vật chất, chỉ tồn tại dưới dạng tâm thức thuần túy. 

2) Ví dụ về Siêu hình. 

1. Không tính:  Bản tính tuyệt đối của vạn vật. Một chiếc bông hồng tồn tại là do 

duyên sinh (đất, nước, ánh sáng hợp thành), bản chất của nó là "Không" có một cái tôi 
độc lập tự ngã. Cái "Không" này không phải là sự trống rỗng vô hình, mà là một thực tại 

siêu hình vượt ngoài khái niệm "có" hay "không có". 

2. Niết Bàn (涅盤;  P: Nibbāna;  S: Nirvāṇa):  Trạng thái dập tắt hoàn toàn tham, 

sân, si. Niết Bàn không phải là một không gian vô hình như không khí, mà là một thực 
tại siêu hình không thể cân, đo, đong, đếm hay mô tả bằng ngôn ngữ thế gian. 

Không tính và Niết-bàn là cảnh giới siêu hình vì nó vượt khỏi mọi khái niệm nắm 
bắt của thế gian. Trạng thái giác ngộ hay sự giải thoát (Niết-bàn) không phải là một nơi 

chốn vật lý cụ thể, mà là sự vượt thoát hoàn toàn khỏi mọi chấp trước và khổ đau. 



 

Phụ lục: 

1. Bảng so sánh Vô hình-Siêu hình triết học Phương Tây-Phật giáo 

Tiêu chí Phương Tây Phật giáo 

Bản chất Vô hình 
Vật chất siêu nhỏ hoặc lực vật lý chưa 

thấy bằng mắt. 
Phần danh (tâm thức, cảm thọ) đối 

lập với phần sắc (thân xác). 

Bản chất Siêu hình 
Bản thể luận, thế giới ý niệm, Thượng 
đề, thực tại tối hậu ngoài thế giới tự 

nhiên. 

Không tính, Chân như, bản chất 
duyên sinh của vạn vật. 

Mục đích hướng tới 
Tìm kiếm tri thức, chân lý khách quan 

bằng lý luận. 
Thấu thị thực tại để xóa bỏ bám chấp, 

giải thoát khỏi khổ đau. 

 



2. Bảng so sánh Vô hình và Siêu hình triết học Plato - Phật Giáo 

Tiêu chí Triết học Plato Phật giáo 

Bản chất của Thế giới 
Vô hình 

• Thế giới của các Ý niệm 
(Forms/Ideas). 

• Hoàn hảo, vĩnh cửu, bất biến. 

• Thế giới của Tâm thức và quy luật vô 
hình. 

• Vận hành bằng Duyên khởi với 
Nghiệp, Nhân quả, 

Thực tại Siêu hình tối 
hậu 

• Ý niệm về cái Thiện (The Form of 
the Good). 
• Nguồn gốc của mọi chân lý. 

• Niết-bàn (Nirvana) hoặc Chân như 
(Tathata). 

• Trạng thái tịch diệt, giải thoát hoàn 
toàn. 

 

3. Bảng so sánh Vô hình-Siêu hình triết học Marx-Lenin - Phật giáo 

Tiêu  chí Triết học Marx - Lenin Phật giáo 

Bản chất của 
"Vô hình" 

Là vật chất chưa được nhận thức hoặc 
các lực lượng xã hội trừu tượng. 

Là thực tại tối hậu vượt ngoài sắc tướng 
(Không tính, Chân Như). 

Bản chất của 
"Siêu hình" 

Là phương pháp tư duy cô lập, tĩnh tại, 
phủ nhận sự phát triển. 

Là thế giới vượt ngoài thế giới hiện tượng 
vật lý (Cõi vô sắc, nghiệp, luân hồi). 

Nguồn gốc thế 
giới 

Vật chất có trước, quyết định ý thức. 
Vạn vật do Duyên khởi, không có điểm bắt 

đầu hay kết thúc. 

Công cụ nhận 
thức 

Thực tiễn xã hội, khoa học thực nghiệm 
và logic biện chứng. 

Trí tuệ trực giác (Bát Nhã) thông qua tu tập 
và thiền định. 

 



4. Bảng so sánh Vô hình và Siêu hình Thiên Chúa giáo - Phật Giáo 

Tiêu chí Thiên Chúa giáo (Kitô giáo) Phật giáo 

Bản chất của 
thế giới Vô 

hình 

Là thế giới tâm linh có thực bao gồm 
Thiên Chúa, các thiên thần, linh hồn 

và nước Thiên Đàng. 

Không coi cái vô hình là một thế giới cô lập, mà 
là các trạng thái thực tại vi tế, các cõi sống (Sắc 

giới, Vô sắc giới) do Nghiệp tạo ra. 

Bản thể luận 
Siêu hình 

(Thực tại tối 
hậu) 

Hữu thể luận (Ontology): Thiên 
Chúa là Đấng Tự Hữu, là cội nguồn 
của mọi hiện hữu, tồn tại độc lập và 

sáng tạo ra vũ trụ từ hư vô. 

Tánh Không (Sunyata): Bản thể của mọi hiện 
tượng là không có tự tánh cố định, luôn biến đổi 

và phụ thuộc vào các điều kiện khác để biểu 
hiện. 

Nguồn gốc 
Vũ trụ 

Thuyết Sáng Tạo (Creationism): 
Vũ trụ có điểm bắt đầu tuyến tính do 

ý muốn và quyền năng của Thiên 
Chúa cấu thành. 

Vòng Duyên Khởi (Pratītyasamutpāda): Vũ 
trụ không có điểm bắt đầu hay kết thúc vô căn 
cứ (vô thủy vô chung), vận hành theo quy luật 

nhân quả liên tục. 

Bản chất của 
Con người 

 - Gồm Thể xác và Linh hồn. Linh 
hồn là bất tử, duy nhất và được Thiên 

Chúa phú ban cho mỗi cá nhân. 

- Vô ngã – Vô thường: Con người là sự hợp 
thành tạm thời của Năm uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức), không có một linh hồn bất biến. 

Động lực vận 
hành thế giới 

  - Ý định và sự Quan phòng (Thánh ý) 
của Thiên Chúa hướng thế giới về ngày 
Cánh chung. 

  - Quy luật tự nhiên của Nghiệp (Karma) và 
Nhân quả, không chịu sự điều khiển của bất kỳ ai. 

Cứu cánh 
(Trạng thái 
giải thoát) 

 - Được cứu rỗi, phục sinh và hưởng 
hạnh phúc đời đời bên Thiên Chúa trên 
Thiên Đàng. 

  - Đạt tới Niết Bàn (Nirvana), dập tắt hoàn toàn 
ngọn lửa tham ái, vô minh và chấm dứt vòng luân 
hồi sinh tử. 

Phương pháp 
tiếp cận 

 - Khải huyền và Đức tin: Con người 
nhận biết thế giới siêu hình thông qua 
Lời Chúa qua Kinh Thánh và hồng ân 
đức tin. 

- Trực giác và Trí tuệ Ba-la-mật: Con người 
thấu suốt thực tại siêu hình thông qua thiền định, 
tự chứng ngộ và chuyển hóa tâm thức. 

 



5. Bảng so sánh Vô hình và Siêu hình Hồi giáo - Phật Giáo 

Tiêu chí  Triết học Hồi giáo (Islam) Triết học Phật giáo (Buddhism) 

Bản chất tối 
cao (Siêu 

hình) 

Đấng tối cao duy nhất: Thiên 
Chúa (Allah) là đấng tạo hóa tự 
hữu, hằng hữu, đứng ngoài và 

quyết định mọi sự tồn tại của vũ 
trụ. 

Tính Không / Chân Như: Không có đấng tạo hóa 
tạo ra vũ trụ. Bản thể cốt lõi là Tính Không (Sunyata) 
hoặc Chân Như (Tathata), trạng thái tự nhiên của mọi 

hiện tượng. 

Nguồn gốc 
vũ trụ (Siêu 

hình) 

Sự sáng tạo (Creatio ex 
nihilo): Vũ trụ được Allah tạo ra 
từ hư vô, có điểm khởi đầu (sáng 
thế) và có điểm kết thúc (ngày tận 

thế). 

Duyên khởi (Pratītyasamutpāda): Vũ trụ không 
có điểm bắt đầu hay kết thúc. Mọi sự vật tồn tại do 
mối quan hệ nhân quả, tương thuộc lẫn nhau mà 

thành. 

Thế giới vô 
hình (Al-
Ghaib) 

Thực tại khách quan bị che 
giấu: Bao gồm Thiên đàng, Địa 
ngục, Thiên thần, Quỷ dữ (Jinn). 
Con người phải tin bằng đức tin 

tuyệt đối. 

Các cõi giới vô hình thuộc Luân hồi: Bao gồm cõi 
Trời (Deva), cõi A-tu-la, cõi Ngạ quỷ. Các cõi này 
không vĩnh hằng mà thay đổi theo nghiệp lực. 

Bản chất 
con người 

Linh hồn bất tử (Ruh): Do Allah 
thổi vào thể xác, tồn tại vĩnh viễn 
và sẽ chịu sự phán xét cuối cùng ở 

ngày tận thế. 

Vô ngã (Anatta): Không có một linh hồn hay một 
cái "tôi" độc lập, vĩnh hằng. Con người là sự hợp 

thành tạm thời của Năm uẩn. 

Mục đích 
cứu cánh 

Trở về với Thượng đế: Con 
người đạt được sự cứu rỗi bằng 
cách phục tùng chân lý của Allah 
để được lên Thiên đàng vĩnh cửu. 

Giải thoát / Niết Bàn: Chấm dứt vòng lặp sinh tử 
luân hồi, dập tắt mọi tham ái và vô minh để đạt tới 

trạng thái tịch tịnh tuyệt đối. 

Phương 
pháp tiếp 

cận 

Khải huyền và Lý trí: Kết hợp 
giữa kinh thánh Thiên triều 

Trực nghiệm và Thiền quán: Không dựa vào giáo 
điều; hành giả tự chứng ngộ thực tại thông qua tu 

tập Tuệ giác và Thiền quán. 



(Quran) với tư duy triết học để giải 
thích ý chí của Thượng đế. 

 

6. Bảng so sánh Vô hình-Siêu hình triết học Trung Hoa-Phật Giáo 

Tiêu chí 
Triết học Trung Hoa 
(Đạo giáo / Nho giáo) 

Triết học Phật giáo 

Bản thể siêu 
hình tối cao 

Đạo (Đạo giáo) hoặc Thái cực/Lý (Tống 
Nho). Là nguồn gốc sinh ra vũ trụ vạn vật. 

Chân như / Tự tính / Không tính. 
Không phải một đấng sáng thế, không 

sinh không diệt. 

Khái niệm về 
cái "Vô" (Vô 

hình) 

Vô là trạng thái hư vô trước khi hình thành 
vật chất, là cái có thực và chứa đựng tiềm 

năng sinh sản vạn vật. 

Không không phải là trống rỗng, mà là 
vạn vật do duyên sinh nên không có tự 

tính cố định (Vô ngã). 

Bản chất của 
thế giới 

Thế giới vật chất là hữu hình, được sinh 
ra từ cái vô hình theo quy luật âm dương, 

tuần hoàn liên tục. 

Thế giới thực tại là ảo ảnh (Như huyễn), 
do tâm thức biến hiện và các điều kiện 

duyên hợp cấu thành. 

Cảnh giới tối 
cao 

Thiên nhân hợp nhất, hòa nhập vào 
dòng chảy tự nhiên của Đạo, trường tồn 

cùng vũ trụ. 

Niết bàn tịch diệt hoàn toàn khổ đau, 
thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. 

Phương pháp 
tiếp cận 

Vô vi (hành động thuận theo tự nhiên) và 
Tĩnh tâm để cảm nhận quy luật của đất 

trời. 

Quán chiếu Không tính để diệt trừ vô 
minh và chấp ngã. 

Tính chất hệ 
thống 

Mang tính chất vũ trụ luận tự nhiên, giải 
thích nguồn gốc và sự vận hành của vạn 

vật. 

Mang tính chất tâm thức luận và giải 
thoát luận, hướng vào bên trong để 

cứu độ chúng sinh. 



 

Hoan nghênh các bạn góp ý trao đổi! 

***	


